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Đề tài nghiệp vụ sư phạm tốt nghiệp
(


Lời cảm ơn
\
Qua thời gian học tập lớp đại học từ xa, trường đại học Sư phạm Hà Nội bản thân tôi đã tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ ích cho mình làm nền tảng trong công tác giảng dạy hiệu tại và tương lai. Đề tài “Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa ý nghĩa và hình thức ngữ pháp để tổ chức dạy Từ loại lớp 2: Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất” thành công hôm nay là một minh chứng cho những kiến thức mà bản thân tôi đã tiếp thu được trong suốt thời gian qua từ quý thầy cô giáo trường đại học Sư phạm Hà Nội và các anh chị em đồng nghiệp, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tuỵ của thầy giáo Đỗ Xuân Thảo. Đó là những kiến thức vô cùng quý báu đối với tôi. 
Với những kiến thức và thời gian nghiên cứu còn nhiều hạn chế, nên không tránh khỏi những sai sót trong nội dung trình bày, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy giáo hướng dẫn, quý thầy cô giáo trường đại học sư phạm Hà Nội cùng các anh chị em đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
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Đăk Lăk, ngày 28/06/2010






  Người trình bày
PHẦN I : MỞ ĐẦU
I) Lý do chọn đề tài :
“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, một câu nói truyền miệng tưởng chừng như đơn giản nhưng đó lại là sự thật. Hệ thống ngôn ngữ của Việt Nam là một hệ thống toàn diện và có cấu trúc phức tạp bởi nhiều thể loại. Muốn nắm vững cấu trúc của hệ thống này cần phải trực tiếp trải qua các phân môn của nó như : Tập đọc, Chính tả, Tập viết, Luyện từ và câu, Kể chuyện, Tập làm văn. Ở Việt Nam việc triển khai hệ thống ngôn ngữ cho mọi người được thực hiện xuyên suốt ở các cấp học phổ thông: từ tiểu học đến phổ thông trung học. Ngay ở tiểu học, hệ thống ngôn ngữ được chia nhỏ thành nhiều phân môn để dạy học học sinh một cách dễ dàng. Mỗi phân môn mang một nhiệm vụ nhất định và chúng có mối tương quan mật thiết với nhau đều giúp cho học sinh sử dụng thành thạo hệ thống ngôn ngữ của tiếng việt.
Tương tự như thế, phân môn “Luyện từ và câu” trong môn Tiếng Việt cũng là một trong những lĩnh vực có tầm quan trọng đặc biệt. Nó được tạo bởi hai phân môn từ ngữ và ngữ pháp. Từ ngữ có nhiệm vụ cung cấp vốn từ và nghĩa của từ cho học sinh, còn ngữ pháp có nhiệm vụ giúp cho học sinh hiểu về cấu trúc ngữ pháp của từ,…  Vai trò của ngữ pháp trong hệ thống ngôn ngữ quy định tầm quan trọng của dạy ngữ pháp ở tiểu học. Ngữ pháp chi phối việc sử  dụng các đơn vị ngôn ngữ để tạo thành lời nói, làm cho ngôn ngữ thực hiện được chức năng công cụ giao tiếp trong đời sống xã hội. Cụ thể hơn, ngữ pháp là hệ thống quy tắc kết hợp từ, dùng từ đặt câu – đơn vị nhỏ nhất thực hiện được chức năng giao tiếp – đồng thời tạo ra khả năng hiểu những câu do người bản ngữ nói những câu trong hoàn cảnh  giao tiếp nhất định, như vậy, ngữ pháp có vai trò hướng dẫn học sinh trong việc nghe, nói, đọc, viết. Ngữ pháp cũng là một yếu tố quan trọng để phát triển năng lực trí tuệ , những phẩm chất của con người phát triển toàn diện. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu đến trường, học sinh đã bắt đầu làm quen với ngữ pháp.
Đề tài “Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa ý nghĩa và hình thức ngữ pháp để tổ chức dạy Từ loại lớp 2: Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất” là một chuyên đề nghiên cứu nghiên cứu về việc dạy học Luyện từ và câu trong thực tế hiện nay ở tiểu học về sự tiếp thu phương pháp dạy học mới theo yêu cầu của ngành giáo dục đã triển khai ngay từ năm 2002.
II. Mục đích đề tài: 
Phân môn ngữ pháp ở trường tiểu học nói chung, ở lớp 2 nói riêng có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản, trang bị cho học sinh một hệ thống khái niệm, sự hiểu biết về cấu trúc ngôn ngữ và quy luật hành chức của nó. Cụ thể ngữ pháp ở tiểu học giúp học sinh có hiểu biết về quy tắc cấu tạo từ, bản chất ngữ pháp của từ loại (từ pháp học), có những hiểu biết về câu, cấu tạo của các kiểu câu, nắm quy tắc dùng từ đặt câu và tạo văn bản để sử dụng trong giao tiếp (những kiến thức cú pháp học). Trên cơ sở của ngữ pháp, học sinh nắm được các quy tắc sử dụng từ, nghĩa của từ, cấu tạo ngữ pháp của từ, dấu câu, nắm chuẩn văn hoá lời nói. Ngữ pháp còn có nhiệm vụ rèn tư duy và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. Câu thường được dùng để biểu đạt một sự tình gồm các nhân vật” xoay quanh sự tình được biểu đạt. Đảm đương chức năng biểu thị các vai, nghĩa là danh từ, biểu thị cốt lõi sự tình là các vị từ (động từ và tính từ). Vì vậy, mục đích của đề tài này là vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa ý nghĩa và hình thức ngữ pháp để tổ chức dạy Từ loại lớp 2: Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất. 
III/ Nhiệm vụ của đề tài:
Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu nội dung Luyện từ và câu qua một số biện pháp :
- Xây dựng cơ sở lý luận về việc dạy Luyện từ và câu ở lớp 2.
- Khảo sát thực tiễn và đánh giá từ khảo sát. 
- Tổ chức thực nghiệm dạy luyện từ và câu ở lớp 2. 
IV/ Phương pháp nghiên cứu.
Nội dung nghiên cứu của đề tài đã sử dụng một số nhóm phương pháp nghiên cứu sau :
1) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
- Phương pháp đọc sách và tài liệu :
- Phương pháp Xây dựng đề cương :
- Phương pháp xây dựng bản thảo :
- Phương pháp xây dựng bản chính:
2) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp phân tích SGK, SGV :
- Phương pháp khảo sát :
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp khác để phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở TIỂU HỌC
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1) Cơ sở ngôn ngữ học: 
Trên cơ sở vốn ngữ pháp trước khi đến trường, từ những hiện tượng cụ thể của ngữ pháp tiếng mẹ đẻ, phân môn ngữ pháp ở trường tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản, sơ giản, tối cần thiết, vừa sức với lứa tuổi các em. Ngữ pháp trang bị cho học sinh  một hệ thống khái niệm, sự hiểu biết về cấu trúc ngôn ngữ và quy luật hành chức của nó. Cụ thể ngữ pháp ở tiểu học giúp học sinh có hiểu biết về quy tắc cấu tạo từ , bản chất ngữ pháp của từ loại(từ pháp học), có những hiểu biết về câu, cấu tạo của các kiểu câu, nắm quy tắc dùng từ đặt câu và tạo văn bản để sử dụng trong giao tiếp (những kiến thức cú pháp học). Trên cơ sở của ngữ pháp, học sinh nắm được các quy tắc chính tả, dấu câu, nắm chuẩn văn hoá lời nói. Ngữ pháp còn có nhiệm vụ rèn tư duy và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh
2. Cơ sở tâm lý giáo dục tiểu học:
2.1. Cơ sở tâm lý giáo dục tiểu học: 
Quan hệ của phương pháp dạy học tiếng việt và tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học rất chặt chẽ. Không có kiến thức về quá trình tâm lý ở con người nói chung và trẻ em ở lứa tuổi tiểu học nói riêng thì không thể giảng dạy tốt và phát triển lời nói cho học sinh. Phương pháp dạy học tiếng việt vận dụng rất nhiều kết quả tâm lý học đó là các quy luật tiếp thu tri thức, hình thành kỹ năng kỹ xảo. Thầy giáo cần biết, sản phẩm lời nói được sinh ra thế nào, khái niệm ngữ pháp ở trẻ ra sao…tâm lý học đưa ra phương pháp những số liệu cụ thể về quá trình nắm lời nói, về việc nắm ngữ pháp. 
Do đó trong quá trình dạy học ở tiểu học, việc nắm bắt yếu tố tâm lý của học sinh theo từng lứa tuổi là một nhiệm vụ có tầm quan trọng ngang bằng với việc truyền thụ kiến thức cho học sinh. Nếu một người giáo viên chỉ tập trung vào công việc truyền thụ kiến thức mà thiếu phần nghiên cứu tâm lý học sinh thì kết quả dạy học cũng sẽ không mang lại hiệu quả cao. Ngược lại nắm bắt tâm lý học sinh tốt mà không có phương pháp dạy học cụ thể thì kiến thức đến với các em cũng chỉ ở mức trung bình. Chính vì vậy tìm hiểu về tâm lý giáo dục ở học sinh tiểu học là công việc không thể thiếu đối với mỗi giáo viên trong công tác giảng dạy.
2.2. Lý luận dạy học :
Dạy ngữ pháp ở tiểu học có thể chia ra làm hai phần, tương ứng với hai nội dung  ngữ pháp ở tiểu học: dạy lý thuyết ngữ pháp, khái niệm quy tắc ngữ pháp và dạy thực hành ngữ pháp.
Bài dạy khái niệm, quy tắc ngữ pháp lại được chia làm hai nhóm: dạy kiến thức quy tắc ngữ pháp ở lớp 2,3 và dạy lý thuyết ngữ pháp ở lớp 4,5. Tổ chức dạy kiến thức, quy tắc ngữ pháp ở lớp 2,3
Như trên đã nói, ở lớp 2,3, các kiến thức ngữ pháp mới chỉ được đưa ra cho học sinh làm quen với thuật ngữ, nêu lên một nhận xét chứ chưa hình thành khái niệm ngữ pháp. Do xác định ngữ pháp ở tiểu học là ngữ pháp thực hành nên chương trình chú trọng dạy quy tắc ngữ pháp chứ không đề cập nhiều đến vấn đề lý thuyết nhất là ở lớp 2, 3. Các khái niệm lý thuyết cũng thường được trình bày dưới dạng quy tắc ngữ pháp. Chúng ta cần làm rõ cách dạy quy tắc ngữ pháp bằng các bài dạy những quy tắc về câu- đơn vị trung tâm, xuyên suốt chương trình ngữ pháp ở lớp 2,3 và ngữ pháp tiểu học. Riêng về lớp 3 nội dung dạy học tập trung về nhận biết được động từ, tính từ trong một câu, một đoạn. Nhớ quy tắc viết hoa tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài. Nắm được quy tắc dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi. Nhận biết được một câu đơn và hai bộ phận chính: chủ ngữ, vị ngữ. Biết dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi đúng chỗ. Biết viết hoa tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài.
II. XÂY DỰNG CƠ SỞ TÂM LÝ THỰC TIỄN:
1. Chương trình và sách giáo khoa:
Bài ngữ pháp  lớp 2, 3 được xen với các phân môn khác theo trật tự thời gian từng tuần học. Trong SHS, bài ngữ pháp được viết sau  các bài tập đọc, chính tả và từ ngữ, trước bài tập làm văn. Ơû lớp 4,5, SHS trình bày theo từng phân môn. Phân môn ngữ pháp được phân sau phân môn tập đọc, từ ngữ, trước phân môn chính tả, tập làm văn.
Trong SHS lớp 2, 3, những bài ngữ pháp có nội dung tri thức mới đều trình bày một quy tắc hoặc nhận xét được đóng khung, yêu cầu học sinh ghi nhớ và một số bài tập nhận diện, thực hành quy tắc. Bài thực hành và ôn tập và câu hỏi và bài tập. Ơû lớp 2, phần lý thuyết chú trọng trình bày các quy tắc ngữ pháp. Các khái niệm ngữ pháp cũng bắt đầu  được đưa vào, mặc dầu tính khoa học còn thấp. Ở lớp 2 và lớp 3, nhiều lúc phần lý thuyết chỉ dừng ở mức cho học sinh làm quen với thuật ngữ bằng cách đối chiếu các hiện tượng ngôn ngữ và tên gọi tương ứng hoặc chỉ nêu một số nhận xét chứ chưa hình thành khái niệm ngữ pháp. Tính khoa học của các khái niệm được tăng dần lên ở các lớp trên. Trong phân môn ngữ pháp, tính chất đồng tâm của chương trình  không chỉ được thực hiện trong mối quan hệ giữa các cấp học mà ở ngay trong chính nội bộ chương trình tiểu học. Một khái niệm ngữ pháp được dạy nhiều lớp, càng ngày càng đi vào bản chất hơn.
Như vậy, dù được trình bày theo nhiều kiểu bài, dạy ngữ pháp ở tiểu học có hai phần việc: dạy các kiến thức, quy tắc ngữ pháp và thực hành ngữ pháp, luyện tập tức là tổ chức thực hiện các bài tập ngữ pháp.
Dạy ngữ pháp của cả ba chương trình và ba bộ sách đều hướng đến đạt trình độ tối thiểu về kỹ năng ngữ pháp (cả một số kiến thức ngữ âm) như sau:
Lớp 2: yêu cầu học sinh thuộc lòng bảng chữ cái, nhận biết được các tiếng trong một câu, danh từ chung, danh từ riêng trong một câu. Nhớ quy tắc cách viết hoa tên người  Việt Nam. Nhận biết được câu(mở đầu, kết thúc). Biết viết hoa đầu câu, dùng dấu chấm cuối câu, viết hoa tên riêng của người Việt Nam.
Lớp 3: Nhận biết được động từ, tính từ trong một câu, một đoạn. Nhớ quy tắc viết hoa tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài. Nắm được quy tắc dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi. Nhận biết được một câu đơn và hai bộ phận chính: chủ ngữ, vị ngữ. Biết dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi đúng chỗ. Biết viết hoa tên người và tên địa lý Việt Nam và nước ngoài.
2. Dạy của giáo viên :
Bài ngữ pháp  lớp 2, 3 được xen với các phân môn khác theo trật tự thời gian từng tuần học. Trong SHS, bài ngữ pháp được viết sau  các bài tập đọc, chính tả và từ ngữ, trước bài tập làm văn. Ơû lớp 4,5, SHS trình bày theo từng phân môn. Phân môn ngữ pháp được phân sau phân môn tập đọc, từ ngữ, trước phân môn chính tả, tập làm văn.
Trong SHS lớp 2, 3, những bài ngữ pháp có nội dung tri thức mới đều trình bày một quy tắc hoặc nhận xét được đóng khung, yêu cầu học sinh ghi nhớ và một số bài tập nhận diện, thực hành quy tắc. Bài thực hành và ôn tập và câu hỏi và bài tập. Ơû lớp 2, phần lý thuyết chú trọng trình bày các quy tắc ngữ pháp. Các khái niệm ngữ pháp cũng bắt đầu  được đưa vào, mặc dầu tính khoa học còn thấp. Ở lớp 2 và lớp 3, nhiều lúc phần lý thuyết chỉ dừng ở mức cho học sinh làm quen với thuật ngữ bằng cách đối chiếu các hiện tượng ngôn ngữ và tên gọi tương ứng hoặc chỉ nêu một số nhận xét chứ chưa hình thành khái niệm ngữ pháp. Tính khoa học của các khái niệm được tăng dần lên ở các lớp trên. Trong phân môn ngữ pháp, tính chất đồng tâm của chương trình  không chỉ được thực hiện trong mối quan hệ giữa các cấp học mà ở ngay trong chính nội bộ chương trình tiểu học. Một khái niệm ngữ pháp được dạy nhiều lớp, càng ngày càng đi vào bản chất hơn.
2. Dạy của giáo viên :
Trên cơ sở vốn ngữ pháp trước khi đến trường, từ những hiện tượng cụ thể của ngữ pháp tiếng mẹ đẻ, phân môn ngữ pháp ở trường tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản, vừa sức với lứa tuổi các em. Ngữ pháp trang bị cho học sinh một hệ thống khái niệm, sự hiểu biết về cấu trúc ngôn ngữ và quy luật hành chức của nó đồng thời cung cấp học sinh hiểu về những nét đặc trưng của nó. 
Khi tổ chức dạy ngữ pháp nói chung, dạy bài từ loại( Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái, từ chỉ đặc điểm, tính chất) ở lớp 2 nói riêng. Để vận dụng tốt nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất giữa ý nghĩa và hình thức ngữ pháp. Giáo viên cần nắm rõ đây là nguyên tắc có tính chất ngôn ngữ học. Nguyên tắc này được xây dựng dựa vào bản chất của khái niệm ngữ pháp và những khó khăn của học sinh tiểu học trong việc lĩnh hội chúng. Khái niệm ngữ pháp mang tính trừu tượng và khái quát cao. Dạy học phải chỉ ra được nội dung của khái niệm-ý nghĩa, chức năng, lý do tồn tại của khái niệm trong hệ thống- bởi vì đó là bản chất của khái niệm, cái lẽ sống còn của nó. Nhưng nội dung ngữ pháp bao giờ cũng trừu tượng, nhất là đối với học sinh nhỏ. Ví dụ những cách nói “diễn đạt ý trọn vẹn”, “từ có nghĩa, tiếng không có nghĩa”,… rất khó nắm bắt, nhận dạng. Đây là nguyên nhân của những khó khăn của học sinh nhỏ trong quá trình hình thành khái niệm. Để nắm bắt khái niệm ngữ pháp, cần có trình độ tư duy logic nhất định. Quá trình hình thành khái niệm cũng đồng thời quá trình học sinh nắm những thao tác tư duy như phân tích tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá và cụ thể hoá. Hiệu quả của việc hình thành khái niệm trực tiếp phụ thuộc vào trình độ phát triển của hoạt động trừ tượng của tư duy. Những học sinh gặp khó khăn trong việc tách ý nghĩa của từ ra khỏi ý nghĩa từ vựng của nó, không đối chiếu được từ và tập hợp chung trong một nhóm theo một dấu hiệu ngữ pháp bản chất gặp sẽ gặp khó khăn trong việc hình thành khái niệm và sẽ bị mắc lỗi. 
Mỗi bài học được trình bày bởi sự lồng ghép giữa môn từ ngữ với môn ngữ pháp. Nội dung phần từ ngữ là cung cấp một số từ loại và vốn từ cho học sinh, còn phần ngữ pháp thì cung cấp cho học sinh hiểu về từ, cấu tạo từ,ø câu cấu tạo câu. Việc lên lớp giảng dạy cho học sinh của giáo viên trong môn luyện từ và câu phải thực hiện tốt mục đích của bài dạy, cung cấp đầy đủ kiến thức yêu cầu cho học sinh.
Để có căn cứ đánh giá việc dạy của giáo viên về kiểu bài từ chỉ sự vật, câu kể ai là gì? chúng tôi đã tiến hành khảo sát một bài soạn của giáo viên làm cơ sở đánh giá:
- Lớp : 2A, trường tiểu học ……………
- Tiết   : Luyện từ và câu
- Bài khảo sát : Từ chỉ sự vật – Câu kể ai là gì. (do cô Giáo Hoàng Thị Phương Thảo chủ nhiệm)
I. Mục đích yêu cầu :
- Nhận biết được các từ chỉ sự vật (danh từ).
- Giúp cho học sinh biết đặt câu theo mẫu ai (hoặc cái gì, con gì) là gì?
- Tạo sự phấn chấn cho học sinh yêu thích môn tiếng việt
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ các sự vật trong SGK
- Giấy khổ to viết bài giảng bài tập 2
- Phiếu học tập bài tập 3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi học sinh lần lượt làm lại các bài tập ở tiết luyện từ và câu trước
	Học sinh làm bài

	- Giáo viên nhận xét, ghi điểm
	

	B. Dạy bài mới:
	

	1. Giới thiệu bài: Giáo viên yêu cầu mục đích của bài học, ghi đầu bài lên bảng
	

	2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
	

	a. Bài tập 1: Giáo viên yêu cầu bài tập 1
	- cả lớp theo dõi, quan sát tranh và suy nghĩ tìm từ.
+ Bộ đội, công nhân, ô tô, máy bay, con voi, con trâu, cây dừa, cây mía.

	Sau đó giáo viên gọi học sinh đọc lại các từ vừa tìm được trong tranh
	HS đọc lại các từ vừa tìm được.

	Bài tập 2: làm miệng (treo bảng phụ trước lớp)
Giáo viên nêu yêu cầu: Tìm các từ chỉ sự vật ở trong bảng? 
	- HS quan sát và tìm từ: bảng, nai, cá heo, phượng vĩ, sách

	Bài tập 3: giáo viên nêu yêu cầu của bài, viết mẫu lên bảng
	HS đọc mô hình câu và mẫu câu:
- HS làm vào vở bài tập

	
	+ Ai (hoặc cái gì, con gì?)
Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2

	- GV giúp HS đặt một số câu trong mô hình
	+ Cái bảng là dụng cụ học tập của em

	3. Củng cố và dặn dò:
	

	Hệ thống bài- liên hệ giáo dục
	

	Về nhà học thuộc các bài tập đã làm
	

	Giáo viên nhận xét tiết học
	


· Nhận xét kết quả khảo sát:
Qua bài chúng tôi nhận thấy rằng giáo viên đã thực hiện được một số nhiệm vụ sau :
- Cung cấp cho học sinh các từ ngữ về danh từ, những tên riêng có trong tranh.
- Giúp học sinh củng cố kiến thức về các danh từ chỉ sự vật.
Ngoài ra, giáo viên đã thể hiện các bước trình bày trong bài soạn theo kết cấu của chương trình mới, giúp học sinh tiếp thu kiến thức qua một số bài tập ứng dụng. Việc sử dụng các phương pháp dạy học của giáo viên đã được trình bày trong giáo án khá đầy đủ.
Nhưng bên cạnh đó, việc chuẩn bị nội dung bài dạy cho một tiết luyện từ và câu của giáo viên vẫn còn thiếu sót:
Nhìn chung bài soạn còn đơn giản về nội dung cũng như cách trình bày, các bước tuy thể hiện đúng trình tự và thực hiện được các bước hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung. Giáo viên đã có những ví dụ làm giả thiết cho câu hỏi để điều chỉnh khi học sinh không trả lời được hoặc trả lời sai. Nhưng vẫn còn một số điểm chưa đạt được mục đích của nội dung theo hình thức cho học sinh tự tìm tòi, giáo viên nhận xét để hỗ trợ.
- Việc xây dựng các tình huống có thể xảy ra khi học sinh trả lời sai hoặc chỉ lẫn lộn giữa các hiện tượng tự nhiên với mùa tương ứng. Điều này thường gây sự lúng túng cho giáo viên khi tiến hành bài dạy.
- Qua các phương pháp trong bài soạn vẫn còn sử dụng máy móc. Chẳng hạn phương pháp nhóm khi cho học sinh làm bài tập 1, giáo viên chưa thể hiện hết các bước của tổ chức sinh hoạt nhóm như: thời gian làm việc, số lượng học sinh trong nhóm,… Quá trình làm việc của giáo viên vẫn còn nhiều, điều này gây sự nhàm chán cho những em có kiến thức tốt, hiểu bài nhanh.
Biện pháp tổ chức thực hiện trong bài dạy còn mang tính truyền thống. Trong nội dung bài dạy, các phương pháp dạy học còn ảnh hưởng kiểu dạy “thầy giảng –trò nghe và ghi nhớ”, chưa phát huy tính tích cực cho học sinh về cách tự mình rèn luyện và phát huy tính sáng tạo của mình
3. Học của học sinh
Tiết luyện từ và câu bài chỉ sự vật, câu kể ai là gì? là tiết học do học sinh đóng vai trò chủ đạo. Dựa vào nội dung bài học và hướng dẫn của giáo viên đưa ra ngữ liệu chứa hiện tượng ngôn ngữ cần nghiên cứu như tìm tên trong các bức tranh minh hoạ hay tìm từ chỉ sự vật trong bảng phụ,…. 
Bài học là kết luận được rút ra một cách tự nhiên từ nội dung. Đó cũng chính là nội dung lý thuyết về từ cần cung cấp cho học sinh. Học sinh cần ghi nhớ nội dung này. Luyện tập là phần trọng tâm của giờ dạy phần này giúp học sinh củng cố và vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học trong những bài tập cụ thể. Các bài tập này có nhiệm vụ rèn luyện cho học sinh củng cố kiến thức về các danh từ có trong tranh. Phần này học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ củng cố kiến thức về vốn từ, vừa củng cố các cấu trúc ngữ pháp có liên quan trong việc sử dụng từ, câu. 
Kiểu bài tập này giúp học sinh nhận ra hiện tượng từ vựng vừa nghiên cứu. Ơû mức yêu cầu thấp, những hiện tượng này được nêu sẵn trong những ngữ liệu khác. Mức yêu cầu cao hơn, học sinh phải tự tìm các hiện tượng từ vựng vừa học trong vốn từ của mình. Đây cũng chính là kiểu bài tập hệ thống hoá vốn từ trong thực hành từ ngữ
Nhằm khảo sát và đánh giá kết quả học tập của học sinh và quá trình dạy học hiện thời của giáo viên đối với bài tìm từ chỉ sự vật, câu kể ai là gì? chúng tôi đã cho học sinh làm một bài kiểm tra của lớp 2A :
- Tổng số học sinh trong lớp : 31 em
Đề bài :   Tìm các từ chỉ sự vật trong các từ sau:
Bạn, đi, học, chăm chỉ, lúa, khoai, vở, bút, ăn, lao động, siêng năng, cần cu,ø quyển sách, đọc báo, thước kẻ, phấn viết
	Từ chỉ sự vật 

	
	

	
	

	
	

	
	


Sau khi học sinh làm bài xong, tôi tiến hành chấm bài và thống kê kết quả :
· Số bài viết đạt điểm 9 -10: 03 bài
· Số bài viết đạt điểm 7 - 8: 10 bài
· Số bài viết đạt điểm 5 - 6: 14 bài
· Số bài viết dưới điểm 5: 04 bài
Nhận xét kết quả khảo sát:
Qua ở tiết dạy Luyện từ và câu trên, chúng tôi nhận thấy :
+ Số chất lượng học môn Luyện từ và câu của lớp 2A vẫn còn ở mức thấp, tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi chưa cao, đặc biệt là vẫn còn 4 bài kiểm tra chỉ đạt điểm dưới trung bình. Đây là một điều đáng quan tâm về chất lượng. Việc đổi mới phương pháp dạy học đến với giáo viên và học sinh chưa đúng tầm của nó, vì nhiều lý do khác nhau mà các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh vẫn còn mang tính thụ động. Một phần do giáo viên được tập huấn về phương pháp chưa nhiều dẫn đến sử dụng một cách máy móc. Bên cạnh đó đối tượng học sinh không đồng đều, nhất là các em ở vùng sâu, xa nên gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai nội dung bài học bằng những phương pháp dạy học mới.
Đây cũng là điều bất cập nhất hiện nay trong giáo dục mà không chỉ ở tại cơ sở trường học lo lắng mà nhiều cấp, nhiều ngành cũng đang đặt vấn đề chất lượng học tập của học sinh lên một chủ đề nóng hổi và cấp bách.
4/ Nguyên nhân :
Quá trình tiếp thu các phương pháp dạy học mới của giáo viên vẫn chưa đạt yêu cầu cao theo yêu cầu của giáo dục. Việc tổ chức tập huấn về phương pháp dạy học mới cho đội ngũ giáo còn quá ít, giáo viên chỉ được tập huấn chủ yếu là trên băng hình. Mà nội dung ở băng hình có đối tượng học sinh là thành phố lớn nên không thể áp dụng theo kiểu đó vào vùng sâu, xa. Nên việc sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học đặc biệt là sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với phương pháp mới của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn. Đối tượng học sinh còn quá nhỏ, lại ở vùng sâu, vùng xa thường quen với những cách học cũ (thầy giảng trò nghe và ghi nhớ) nên khi tiếp cận với cách học mới tự mình làm chủ kiến thức, cùng bạn thảo luận để tìm ra câu trả lời và báo cáo kết quả tập thể là điều hết sức bỡ ngỡ. Nhiều học sinh hiểu bài, trả lời được câu hỏi của giáo viên yêu cầu, nhưng lại không diễn đạt được do tâm lý, hoặc có em khi thảo luận không tự mình suy nghĩ mà chỉ dựa vào kết quả nghiên cứu của bạn rồi mới đồng ý theo.
Đối với phân môn Luyện từ và câu là phân môn khá phức tạp về hình thức tổ chức cũng như sử dụng các phương pháp dạy học như phương pháp thảo luận là phương pháp chủ đạo trong việc thực hiện các bài tập, muốn thực hiện thành công phương pháp này phải có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung cũng như sự lựa chọn học sinh nên giáo viên thường e ngại, không mạnh dạn tìm tòi (chỉ mang tính đối phó).
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
1. Đặc điểm của trường tiểu học …………….:
Trường tiểu học …………… là một trường đã được thành lập khá lâu, với hơn 600 học sinh. Đội ngũ giáo viên trên 32 người là những giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và có lòng nhiệt huyết với nghề. Về cơ sở vật chất tuy chưa thật đầy đủ nhưng trường đã xây dựng được một hệ thống phòng học cơ bản gồm 26 phòng học, cùng với các thiết bị dạy học cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập đầy đủ.
Trường tiểu học  …………… là một đơn vị được sự quan tâm của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, các ngành giáo dục, đã trang bị khá đầy đủ về phòng học, cơ sở vật chất cũng như các thiết bị phục vụ cho việc học tập của học sinh. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường đã giúp cho đội ngũ giáo viên ngày một vững mạnh trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Đội ngũ giáo viên của nhà trường vừa trẻ khoẻ lại có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cao. Bên cạnh đó mối quan tâm con cái của các bậc cha mẹ học sinh cũng là những yếu tố rất cần thiết trong công tác giảng dạy của nhà trường. Đó là điều kiện tốt nhất tạo cho các em khi tham gia học tập tại trường. Trong những gần đây, chuyên môn của nhà trường đã được đầu tư đúng mức, chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học ngày một được nâng cao rõ rệt, giáo viên đã bắt nhịp được với các phương pháp dạy học mới của ngành giáo dục
2) Đối tượng thực nghiệm :
Dựa trên nội dung nghiên cứu của đề tài, đối tượng thực nghiệm là:
- Bài soạn thực nghiệm dựa trên bài soạn đã khảo sát.
- Các em học sinh lớp 2A của trường tiểu học  ……………
3) Bài dạy thực nghiệm :
Căn cứ trên tình hình thực tế của trường tiểu học  …………… và những lý luận đã được nghiên cứu, kết hợp với khảo sát về bài dạy của cô giáo Hoàng Thị Phương Thảo dạy lớp 2A. tôi xin trình bày một bài soạn thực nghiệm theo phương pháp phát huy tính tích cực của học học sinh để tiến hành tổ chức thực nghiệm tại trường tiểu học  …………… nhằm đánh giá chất lượng của học sinh giữa sử dụng phương pháp tích cực với hình thức tổ chức dạy học hiện thời của nhà trường. Bài soạn được tiến hành từ bài soạn của giáo viên mà tôi đã khảo sát :
- Lớp : 2A, trường tiểu học  …………… 
- Tiết   : Luyện từ và câu
- Bài khảo sát : Từ chỉ sự vật – Câu kể ai là gì.
I. Mục đích yêu cầu :
- Nhận biết được các từ chỉ sự vật (danh từ).
- Giúp cho học sinh biết đặt câu theo mẫu ai (hoặc cái gì, con gì) là gì?
- Tạo sự phấn chấn cho học sinh yêu thích môn tiếng việt
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh minh hoạ các sự vật trong SGK
- Giấy khổ to viết bài giảng bài tập 2
- Phiếu học tập bài tập 3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi học sinh lần lượt làm lại các bài tập ở tiết luyện từ và câu trước
	Học sinh làm bài

	- Giáo viên nhận xét, ghi điểm
	

	B. Dạy bài mới:
	

	1. Giới thiệu bài: Giáo viên yêu cầu mục đích của bài học, ghi đầu bài lên bảng
	

	Hoạt động 1: (Làm việc theo nhóm) : Hướng dẫn học sinh làm bài tập
- GV nêu yêu cầu tổ chức nhóm (nhóm 4), thời gian nghiên cứu thảo luận 8 phút và đưa ra câu hỏi:
+ Tìm các từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối,…) trong các bức tranh minh hoạ SGK
- GV nhận xét chung và sửa sai
	- HS chuyển chỗ chuẩn bị nhóm
- Thảo luận câu trả lời
+ Bộ đội, công nhân, ô tô, máy bay, con voi, con trâu, cây dừa, cây mía.
- Các nhóm cáo cáo kết quả
- Nhóm khác nhận xét

	GV giải nghĩa các từ tìm được
	HS chú ý nghe.

	Hoạt động (làm việc cá nhân, ghi vào phiếu học tập). 
Bài tập 2: Giáo viên nêu yêu cầu : Tìm các từ chỉ sự vật ở trong bảng? 
- Phát phiếu học tập cho học sinh
- Gọi một số em nêu kết quả
- GV nhận xét ghi điểm
	- HS quan sát và tìm từ trong bảng chỉ sự vật rồi điền vào phiếu học tập.
+ bảng, nai, cá heo, phượng vĩ, sách
- Cả lớp nhận xét

	Hoạt động 3:Thi đặt câu theo mẫu
- Chia HS ra các nhóm (5-6 em), hướng dẫn 
	- HS chuyển nhóm chuẩn bị tham gia thi

	học sinh hình thức thi: Các nhóm thảo luận và đặt câu trong bảng kẻ sẵn, nhóm nào tìm được nhiều câu dúng nhất thì nhóm đó thắng
- GV theo dõi nhận xét, biểu dương các nhóm và công bố kết quả
	Ai (cái gì, con gì)
Là gì
Bạn Vân Anh
Là học sinh lớp 2A
- Các nhóm thảo luận đặt câu đúng theo mẫu.
- Các nhóm thi nhau điền kết quả 

	3. Củng cố và dặn dò:
	

	Hệ thống bài- liên hệ giáo dục
	- HS nhắc lại về một số yêu cầu của bài: tìm danh từ, đặt câu theo mẫu

	Về nhà học thuộc các bài tập đã làm
	

	Giáo viên nhận xét tiết học
	


4) Khảo sát học sinh:
Dựa vào những hình thức dạy học Luyện từ và câu qua vận dụng lý thuyết giao tiếp, chúng tôi đã tiến hành khảo sát lại bài kiểm tra của học sinh nhằm kiểm chứng kết quả thực nghiệm của phương pháp này.
Bài kiểm tra như sau :
Bài kiểm tra Luyện từ và câu, 
- Tổng số học sinh trong lớp : 31 em
Đề bài :
Câu 1: tìm ác từ chỉ sự vật trong các từ sau: nóng bức, bút chì, ấm áp, khăn bàn, cây tre, giá lạnh, con trâu, mưa phùn, cái kéo, gió bấc, nhà cửa, đồng lúa, se se lạnh, oi nồng
Câu 2: Đặt câu theo mẫu sau:
	Ai (hoặc cái gì, con gì)
	Là gì

	Bố em 
	Là bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh

	
	

	
	

	
	

	
	


5) Phân Tích  kết quả thực nghiệm:
Sau khi học sinh làm bài xong, tôi đã tiến hành chấm bài và thống kê kết quả:
· Số bài viết đạt điểm 9 -10: 08 bài
· Số bài viết đạt điểm 7 - 8: 15 bài
· Số bài viết đạt điểm 5 - 6: 7 bài
· Số bài viết dưới điểm 5: 01 bài
Như vậy qua tổ chức thực nghiệm về sử dụng phương pháp dạy bài từ chỉ sự vật, câu kể ai là gì? cho học sinh lớp 2 bằng phương pháp tích dạy học mới, chúng tôi đã thực hiện một số hình thức dạy học sau :
- So với bài soạn trước của giáo viên, Bài soạn thực nghiệm đã hướng học sinh vào một phương pháp làm việc độc lập, có chủ định, cùng với bạn trao đổi tìm hiểu và tìm từ chỉ sự vật trong các bức tranh
- Trước đây giáo viên trình bày bài tập này theo hình thức làm việc cá nhân, như thế sẽ không phát huy cao về tính sáng tạo cho học sinh trong quá trình nghiên cứu. Các bước trong bài soạn thực nghiệm được chuẩn bị bằng các hoạt động thiết thực hơn, gây sự chú ý cho học sinh, đồng thời phát huy tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết. Nội dung bài soạn thực nghiệm được lược bớt những chi tiết khó hiểu so với bài soạn của giáo viên đã khảo sát. Tốc độ làm việc của học sinh được nâng lên, giáo viên không làm việc nhiều, giảng nhiều mà học sinh vẫn nắm nội dung sâu sắc.
- Nội dung câu trả lời được trình bày trong giáo án nhằm hỗ trợ tình huống xác định sai của học sinh
- Hình thức tổ chức hoạt động nhóm mang lại hiệu quả cao hơn so với phương pháp làm việc truyền thống: thứ nhất làm cho học sinh phấn khởi để tham gia thi đua một cách tích cực, thứ hai giúp cho học sinh nhanh thuộc bài, thứ ba tăng thêm tình đoàn kết trong học sinh (em biết tìm từ hướng dẫn, hỗ trợ em chưa biết)
 Về khảo sát bài kiểm tra ở học sinh lớp 2A trường tiểu học  ……………  lần này, chúng tôi thấy được sự thay đổi rõ rệt trong kết quả khảo sát. So sánh với kết quả khảo sát ba đầu thì số học sinh hiểu về động từ và tìm từ nhanh hơn trước. Tuy số lượng chưa nhiều nhưng có thay đổi theo hướng tăng lên. Đây là một điểm quan trọng xác định hiệu quả của việc sử dụng phương pháp tích cực hoá hoạt động trong dạy luyện từ và câu. 
PHẦN III :  KẾT LUẬN
1) Kết luận của đề tài :
Qua kết quả khảo sát từ thực tế việc tổ chức dạy học trong phân môn “Luyện từ và câu” ở trường tiểu học  ……………  và quá trình tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu về biện pháp tổ chức dạy Luyện từ và câu theo hình thức dạy học mới giúp học sinh có phương pháp học tập theo hướng tích cực, tôi nhận thấy rằng việc dạy Luyện từ và câu cho học sinh tiểu học là một công việc không hề đơn giản bởi vốn từ ngữ, các kiểu câu của đất nước ta vô cùng phong phú, nghĩa của từ cũng đa dạng, các loại từ, từ loại rất phức tạp. Bên cạnh đó, đối tượng học sinh tiểu học còn ngây thơ, vốn từ các em còn nghèo nàn, sự tiếp thu về kiến thức từ vựng, ngữ pháp còn có nhiều bất cập. Mặt khác đối với giáo viên tiểu học, vốn từ ngữ cũng còn hạn chế chủ yếu là dựa vào vốn từ trong sách giáo khoa. Đồng thời cá phương pháp dạy học theo hình thức đổi mới dưới dạng lấy học sinh làm trung tâm thì giáo viên và học sinh cũng còn bỡ ngỡ. Đó chính là những nguyên nhân chính dẫn đến việc dạy Luyện từ và câu theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh còn chưa đạt hiệu quả cao.
Từ đó chúng tôi mạnh dạn đề cập đến những biện pháp thực hiện có tính khả thi và nêu lên trong đề tài. Tuy nhiên đó chỉ là những ý kiến đóng góp qua học tập nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân sau một thời gian công tác trong trường tiểu học. Việc tổ chức dạy học bằng phương pháp nào cho đạt hiệu quả cao không phải là chuyện đơn giản chỉ nói qua lý thuyết mà cần phải có thời gian cũng như kinh nghiệm giảng dạy cộng với sự tìm tòi học hỏi không ngừng của người giáo viên thì hiệu quả của tiết dạy mới được nâng cao, chất lượng giáo dục mới đáp ứng được mục tiêu của ngành giáo dục. Giáo viên không phải là người là hoàn hảo, nhưng cũng đóng một vai trò chủ đạo trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Chính vì thế người giáo viên phải biết tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nhịp độ phát triển của thời đại.
Qua nghiên cứu lý luận cũng như vừa tổ chức thực nghiệm bài soạn, kết hợp với kiểm tra chất lượng học sinh chúng ta có thể kết luận rằng việc dạy học Mở rộng vốn từ nhằm nâng cao kiến thức về vốn từ theo hình thức vận dụng phương pháp lý thuyết giao tiếp là một biện pháp giáo dục có hiệu quả, tôi tin rằng nếu giáo viên cần quan tâm nhiều hơn và nghiên cứu đầu tư một cách có chất lượng phương pháp này thì kết quả dạy học sẽ được thay đổi.
2. Đề xuất kiến nghị :
2.1) Đối với nhà trường :
 - Cần tổ chức thêm những buổi tập huấn về việc nâng cao chất lượng dạy – học môn tiếng Việt để giáo viên kịp thời bổ sung những phương pháp và biện pháp tổ chức dạy học mới nâng cao hiệu quả của tiết dạy.
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn để nắm bắt thực tế giảng dạy của giáo viên nhằm bổ sung, giúp đỡ cho giáo viên khắc phục những thiếu sót trong quá trình giảng dạy.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia các lớp học chuyên đề, bồi dưỡng.v.v… để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như nắm bắt đầy đủ các phương pháp , các hình thức tổ chức dạy học mới đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục nước nhà trong giai đoạn hiện nay
2) Đối với giáo viên :
- Cần tích cực tham gia tập huấn nhiều về những hình thức cũng như phương pháp dạy học để củng cố trình độ nghiệp vụ của bản thân
- Quan tâm nhiều hơn đến học sinh trong lớp mình trực tiếp giảng dạy, thường xuyên theo dõi chất lượng học tập của các em, nhằm tìm ra những sai sót để có biện pháp uốn nắn kịp thời giúp cho các em có kiến thức cũng như tinh thần để học tốt môn khác.
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